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1. giảng dạy trực tuyến và việc điểm danh
Việc điểm danh là một việc làm bắt buộc của mỗi

giảng viên trong quá trình dạy học. Việc điểm danh
giúp giảng viên nắm được tình hình tham gia lớp học
của sinh viên và là một kênh để giảng viên đánh giá
chuyên cần của sinh viên. 

Khi giảng trực tiếp trên lớp (lớp offline), các giảng
viên điểm danh sinh viên bằng cách gọi tên sinh viên
từ danh sách in ra (ta tạm gọi là cách điểm danh
truyền thống). Giảng viên thường thì sẽ gọi tên lần
lượt của sinh viên theo thứ tự của danh sách hoặc gọi
tuỳ ý một số sinh viên và xác nhận sự tham gia lớp
học của họ. Nhiều cách làm hay khác khi điểm danh
cũng được các giảng viên triển khai như giảng viên
cho các sinh viên làm các bài kiểm tra nhỏ, chia
nhóm thảo luận,... vào đầu giờ hoặc giữa giờ hoặc
cuối mỗi giờ học với mục đích điểm danh.

Đối với các lớp trực tuyến (lớp online), giảng viên
cũng có thể dùng phương pháp điểm danh truyền
thống để điểm danh sinh viên bằng cách yêu cầu
sinh viên bật mic (Micro) và bật cam (Camera). Với sự
hỗ trợ của công nghệ, giảng viên cũng thực hiện

được việc điểm danh này. Tuy nhiên do đặc thù của
các lớp học trực tuyến (lớp online) nên cách điểm
danh truyền thống này sẽ gặp phải một số ưu điểm
và hạn chế dưới đây:

1.1. Ưu điểm
- Đối với giảng viên: Khi giảng trực tuyến, giảng

viên vẫn có thể tiến hành điểm danh như giảng trực
tiếp. Với sự hỗ trợ của công nghệ (Micro + Camera),
giảng viên cũng có thể quan sát được hết lớp học và
từng sinh viên. Việc điểm danh về cơ bản vẫn được
thực hiện như khi họ giảng trực tiếp trên lớp. Thậm
chí nếu Camera tốt và đường truyền mạng tốt thì
giảng viên có thể quan sát được sinh viên của mình
đang làm gì (học hay làm việc riêng) tại thời điểm đó.

- Đối với sinh viên: Khi học tuyến, việc tham gia
điểm danh và được điểm danh giúp sinh viên được
ghi nhận là đã tham gia lớp học và được đảm bảo
quyền lợi của mình (được chấm điểm chuyên cần)
đối với học phần đang học.
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1.2. Hạn chế
Khi giảng dạy và học tập trực tuyến, cách điểm

danh truyền thống đã bộc lộ rõ một số hạn chế mà
cả giảng viên và sinh viên đều thấy rõ. Đó là:

Thứ nhất, việc điểm danh này tốn rất nhiều thời
gian của cả thầy và trò. Do đường truyền mạng
không phải lúc nào cũng tốt, trang thiết bị (Mic +
Cam) không đồng bộ về chất lượng và cấu hình làm
cho chất lượng hình ảnh và âm thanh không ổn định,
giảng viên không nhìn thấy/rõ hoặc không nghe
thấy/rõ sinh viên và ngược lại làm cho việc điểm
danh theo cách truyền thống bị gián đoạn, thậm chí
là không thực hiện được. Đôi khi cả thầy và trò phải
mất cả giờ học cho việc điểm danh.

Thứ hai, việc điểm danh này tốn rất nhiều sức
khoẻ của cả thầy và trò. Vẫn do đường truyền mạng
không ổn định và chất lượng trang thiết bị không
được đảm bảo nên giảng viên phải nói nhiều hơn và
mất nhiều thời gian hơn thì sinh viên mới tiếp nhận
được tín hiệu. Thêm nữa, không phải giảng viên nào
cũng giỏi về công nghệ nên khi giảng viên điểm
danh một sinh viên thì âm thanh được lặp đi lặp lại
đến tất cả các sinh viên khác của lớp học. Điều này
ảnh hưởng nghiêm trọng đến thính giác của sinh
viên (cả người đang được điểm danh, người chưa
được điểm danh và người đã được điểm danh). Tóm
lại nếu điểm danh theo cách truyền thống đối với các
lớp học trực tuyến sức khoẻ của thầy và trò bị ảnh
hưởng nghiêm trọng.

Thứ ba, khi Mic hoặc Cam hoặc cả hai thiết bị này
của giảng viên hoặc sinh viên bị hỏng hoặc không có
thì việc điểm danh này không thể thực hiện được.

Việc điểm danh là việc làm cần thiết và bắt buộc
ở trên lớp (lớp trực tiếp và lớp trực tuyến). Tuy nhiên
với các lớp học trực tuyến thì việc điểm danh theo
cách truyền thống ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức
khoẻ của cả giảng viên và sinh viên. Chưa kể việc
điểm danh theo cách truyền thống ngốn quá nhiều
thời gian làm cho khối lượng kiến thức trao đổi giữa
thầy trò không được đảm bảo (cả khối lượng và tiến
độ giảng dạy). Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ
đến hoạt động đào tạo nói chung của nhà trường và
của toàn hệ thống giáo dục. Từ thực tiễn nói trên
chúng ta cần phải tìm ra một hình thức điểm danh
mới khắc phục được những hạn chế trên mà vẫn
đảm bảo được mục đích của việc điểm danh. 

2. Cách điểm danh sinh viên trong “1 phút”
một hình thức điểm danh đảm bảo được hiệu quả
của việc điểm danh

Trong phần này, tác giả giới thiệu các bước thực

hiện hình thức điểm danh sinh viên trong “1 phút”
trong giảng dạy trực tuyến với phần mềm Zoom và
phân tích hiệu quả nổi trội của hình thức điểm danh
này đối với cả giảng viên và sinh viên trong các lớp
học trực tuyến với ứng dụng dạy học là Zoom app.

2.1. Cách điểm danh sinh viên trong “1 phút” 
Để giúp cho việc điểm danh đơn giản hơn,

nhanh hơn và tiết kiệm thời gian cho giảng viên tác
giả đề xuất một cách điểm danh mới với các bước
làm như sau:

2.1.1. Quy định cách viết tên của sinh viên: STT.HỌ
TÊN.LỚP

Buổi đầu tiên của môn học giảng viên cần thống
nhất cách đặt tên id trong zoom cho mỗi sinh viên.
Dựa trên danh sách sinh viên được cung cấp (lấy trên
dhcd.8085), giảng viên căn cứ vào số thứ tự của sinh
viên để yêu cầu sinh viên đặt tên của mình theo trật
tự với lưu ý những sinh viên có số thứ tự từ 1 đến 9
thì thêm số 0 trước số thứ tự:

STT.HỌ TÊN.LỚP
Ví dụ, theo danh sách lớp TN15C, số thứ tự 1 là

sinh viên Bùi Châu Anh, giảng viên sẽ yêu cầu sinh
viên đặt tên ID zoom của mình là: 01. Bùi Châu
Anh.TN15C.

Danh sách sinh viên chưa sửa ID zoom



KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN

tapchinckhcd@dhcd.edu.vn 77

Sau đó giảng viên cho sinh viên 2 phút để đặt tên
id zoom của mình và kiểm tra lại ở mục Participants.

Giảng viên nhắc sinh viên chỉnh sửa và phải nhớ
chính xác số thứ tự của mình vào buối học 2 và buổi
học 3. Sinh viên không có số thứ tự hoặc số thứ tự sai
hoặc không điểm danh khi điểm danh là những sinh
viên vắng mặt.

Danh sách sinh viên sau khi sửa ID zoom

2.1.2. Điểm danh qua ô cửa số chat

File word có được sau khi paste

Trong quá trình lên lớp, giảng viên có thể điểm
danh sinh viên vào bất cứ thời điểm nào. Các thức
thực hiện như sau: Giảng viên yêu cầu các sinh viên
gõ chữ “Có” vào ô chat và gửi cho everyone. Thời
gian gõ và gửi tối đa là 1 phút đối với lớp trên 40 sinh
viên, lớp có sĩ số ít hơn thời gian có thể ít hơn (giảng
viên kiểm soát thời gian). Sau 1 phút, giảng viên copy
nội dung chat và paste vào trang word.

2.1.3. Chỉnh sửa danh sách điểm danh trên word
Trên file word, bôi đen một chữ “From” trong văn

bản và copy chữ này. Dùng tổ hợp phím Ctrl H, cửa
số Find and replace xuất hiện. Chọn mục Replace.

Dùng tổ hợp “Ctrl V” hoặc ấn phải chuột chọn
“paste” vào ô “Find what”. Chuyển sang mục
“Replace with”: kich chuột vào đây và không gõ gì cả.
Ấn nút “Replace all” và chọn nút “Close”. 

Kết quả thu được:

2.1.4. Chỉnh sửa danh sách điểm danh trên excel
Copy toàn bộ trang word vừa chỉnh sửa và paste

(dán) vào file excel.



KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN

Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân

Söë 27 thaáng 9/2022

78

Bôi đen cả trang excel này (Ctrl a), chọn mục
Data/Sort

Và ấn oK. Kết quả thu được:
Từ kết quả này, giảng viên sẽ biết được những

sinh viên nào có mặt, đang chú ý nghe giảng và
những sinh viên nào không có mặt mặc dù có tên
đăng nhập (Participants) nhưng không chú ý nghe
giảng hoặc chỉ đăng nhập cho có. Quá trình này chỉ
cần 1 đến 2 phút, rất tiết kiệm thời gian và công sức
cho giảng viên.

2.2. Hiệu quả nổi trội của hình thức điểm danh
trong “1 phút”

Bằng việc thực hiện thành thạo các bước giới
thiệu trong phần trên, tác giả tin tưởng các giảng
viên sẽ có một hình thức điểm danh mới trong giảng
dạy trực tuyến, thậm chí các giảng viên có thể dùng
hình thức điểm danh này trong việc giảng dạy trực
tiếp khi cơ sở hạ tầng cho phép. Hình thức điểm
danh này có những hiệu quả nổi trội dưới đây:

- Đối với giảng viên: Hình thức điểm danh này tiết
kiệm rất rất nhiều thời gian cho giảng viên trong việc
điểm danh sinh viên. Giảng viên chỉ cần thống nhất
số thứ tự của sinh viên từ buổi học thứ nhất và thứ
hai (hai buổi đầu mất khoảng 5 - 10 phút làm việc
này). Từ buổi học thứ ba trở đi giảng viên chỉ cần
thực hiện hình thức điểm danh này tại mọi thời điểm
trong giờ học mà chỉ cần khoảng 1 phút thực hiện.
Với cách điểm danh này, tại bất kì một thời điểm nào
trong giờ học giảng viên có thể biết được sinh viên
có tham gia nghe giảng hay không, có tập trung hay
không hay là đang làm việc riêng hoặc không có
mặt. Việc điểm danh này không cần dùng Cam, đôi
khi cũng không cần dùng Mic. Điều này rất phù hợp
đối với một số bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
và những nơi mà trang bị học tập chưa đầy đủ. Một
lợi ích khác thấy rõ của hình thức điểm danh này là
tiết kiệm sức khoẻ cho giảng viên. Giảng viên không
cần nói nhiều khi điểm danh mà vẫn đạt được mục
đích điểm danh, từ đó việc điểm danh ảnh hưởng rất
ít đến việc trao đổi và truyền thụ kiến thức giữa thầy
trò, cũng như tiến độ chương trình môn học. Việc
điểm danh này rất tốt cho hình thức đào tạo trực
tuyến nếu được triển khai rộng rãi.

- Đối với sinh viên: Hình thức điểm danh mới này
đảm bảo đầy đủ các quyền lợi của sinh viên khi tham
gia học trực tuyến từ quyền tham gia, quyền điểm
danh và khẳng định mình tham gia đầy đủ và tập
trung trong giờ học. Việc này đảm bảo tính công
bằng cho sinh viên khi tham gia giờ giảng. Quan
trọng hơn hết là hình thức điểm danh này không ảnh
hưởng đến sức khoẻ của sinh viên (thính giác, thậm
chí là thị giác,...). Hình thức điểm danh này tiết kiệm
thời gian điểm danh, giúp sinh viên có nhiều thời
gian hơn để lĩnh hội, nghiên cứu và trao đổi tri thức
với giảng viên và bạn học khác.

3. Kiến nghị
Nâng cao hiệu quả giảng dạy, đảm bảo tiến độ

chương trình mà vẫn đảm bảo được ý nghĩa của việc
điểm danh không chỉ là mục tiêu chung của mỗi
giảng viên đứng lớp mà còn là những trăn trở của
các nhà làm giáo dục chân chính. Với cách làm được
chia sẻ ở trên tác giả xin được đưa ra một số kiến
nghị sau: 

1. Nhà trường, Công đoàn trường nên phổ biến
hình thức điểm danh mới nói trên đến toàn thể
giảng viên nhà trường. Nếu tất cả giảng viên nhà
trường biết hình thức điểm danh này và thực hiện
thành thạo thì tác giả thiết nghĩ tỉ lệ sinh viên tham
gia và tập trung trung giờ học sẽ rất cao (tại mọi thời

(Xem tiếp trang 83)
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5.2. Đối với giảng viên
Thứ nhất, giảng viên cần hướng dẫn sinh viên các

kỹ năng làm bài thi nghe TOEIC hiệu quả, các mẹo và
cách áp dụng nó vào từng phần nghe cụ thể. Hướng
dẫn sinh viên nghe theo phương châm nghe không
cần hiểu hay nói cách khác là giai đoạn “tắm ngôn
ngữ”, “luyện tai” bằng cách mở nghe các bài nghe
trong giáo trình TOEIC bất cứ khi nào muốn, bất kể
đang làm gì, cứ lặp đi lặp lại mãi như vậy và không
cần chú ý đến nó. Công việc “tắm ngôn ngữ” này rất
quan trọng, giúp cho đôi tai làm quen với các âm
tiếng Anh, sau một thời gian sinh viên sẽ thấy các âm
đó rất dễ nghe và hoàn toàn khác với âm Việt. 

Thứ hai, giảng viên tạo động lực, hứng thú cho
sinh viên học nghe thông qua việc tạo không khí lớp
học thoải mái. Để làm được điều đó, giảng viên nên
chuẩn bị các hoạt động trước khi nghe một cách phù
hợp, cung cấp cho sinh viên từ vựng, ngữ âm và các
kiến thức nền liên quan đến chủ đề bài nghe việc này
giúp sinh viên sẵn sàng tâm thế để nghe. Bên cạnh
đó, giảng viên cũng nên tạo cơ hội đồng đều cho tất
cả các sinh viên tham gia vào bài giảng chứ không
chỉ tập trung vào một số sinh viên khá, giỏi.

Thứ ba, nâng cao nhận thức của sinh viên về vai
trò quan trọng của việc luyện tập kỹ năng nghe nói
chung và nghe hiểu bài thi TOEIC nói riêng. Từ đó
sinh viên tự giác, tích cực chủ động tự học, tự rèn
luyện và tìm ra cho bản thân phương pháp học nghe
phù hợp, hiệu quả. Thêm vào đó, sinh viên cũng cần
rèn luyện khả năng tư duy, suy luận, phán đoán
trước, trong và sau khi nghe.

6. Kết luận
Nghe hiểu được xem như là một phương tiện chủ

yếu cho quá trình học tập ngoại ngữ. Thông qua
hoạt động nghe hiểu, người học lĩnh hội từ vựng và
các cấu trúc ngữ pháp mới đồng thời cũng cố kiến
thức họ đã được học từ trước. Người học ngoại ngữ
sẽ không thể phát triển kỹ năng nói nếu không chú ý
rèn luyện kỹ năng nghe. Vì vậy, ngoài việc rèn luyện
kỹ năng nghe TOEIC thường xuyên không những
giúp sinh viên đạt kết quả cao khi làm bài thi TOEIC
mà còn cải thiện vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, cấu
trúc diễn đạt trong ngôn ngữ.  �
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điểm của giờ học), từ đó nâng cao cả hiệu quả dạy
và học.

2. Nhà trường, Công đoàn nên tổ chức nhiều hơn
các buổi hội thảo với chủ đề giảng dạy trực tuyến để
tạo không gian cho các giảng viên trao đổi những
cách làm hay, những cách xử lý tình huống hay và
những tình huống chưa giải quyết được để tìm các
giải pháp thích hợp hơn. Nếu có những buổi hội
thảo như thế thì tác giả thiết nghĩ không chỉ có lợi
cho mỗi giảng viên về mặt phương pháp giảng dạy
mà còn tạo ra sân chơi sáng tạo trong giảng dạy và
nghiên cứu thực tiễn. �
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